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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban ngày 22 tháng 8 năm 2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)
1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển:
Do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. 
Dự báo: Trong ngày 23/8, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1. 
2. Tình hình thời tiết:
- Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.  
3. Tình hình mưa:
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 21/8 đến 19h00’ ngày 22/8, khu vực Bắc Bộ đến Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	100 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	140 mm

	Đáp Cầu (Bắc Ninh)
	96 mm
	
	Dừa (Nghệ An)
	97 mm

	Hải Dương (Hải Dương)
	95mm
	
	Chợ Tràng (Nghệ An)
	94 mm

	Phả Lại (Hải Dương)
	97mm
	
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	88 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 22/8 đến 7h00’ ngày 23/8, trên cả nước có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 10-40 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Phiêng Lanh (Sơn La)
	62 mm
	
	Suối Kiết (Bình Thuận)
	53 mm

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	42 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	41 mm

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	41 mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 19/8 đến 19h00’ ngày 22/8, khu vực Bắc Bộ đến Hà Tĩnh và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-110mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Sa Pa (Lào Cai)
	238 mm
	
	Hà Đông (Hà Nội)
	121 mm

	Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)
	131 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	140 mm

	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	173 mm
	
	Yaly (Gia Lai)
	115 mm


4. Tình hình thủy văn: 
4.1. Các sông Bắc Bộ: 
Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình đang xuống. Lúc 7h00’ ngày 23/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 5,81m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 3,34m. 
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình tiếp tục xuống. Đến 7h00’ ngày 24/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 5,30m; đến 19h00’ ngày 23/8, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 3,22m.
4.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Các sông Trung Bộ: Mực nước các sông ở Thanh Hóa đang xuống, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều.
Dự báo: Ngày 23/8, mực nước các sông ở Thanh Hóa tiếp tục xuống, các sông khác biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều.
- Các sông khu vực Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo điều tiết cảu các hồ chứa.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Mê Công, đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 21/8 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,16m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,99m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 22/8: 111,33m.
Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục biến đổi chậm sau đó xuống. Đến ngày 26/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,15m; tại Châu Đốc ở mức 1,95m. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động và ở mức 111,30m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi:
1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Có 55/115 hồ khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa đã tích đầy nước và đang xả tràn, các hồ chứa khác đạt từ 60-85% dung tích thiết kế.
- 20 hồ chứa xung yếu trong mùa mưa lũ đang tích nước cao là: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang); Ghềnh Chè, Hố Chuối, Khuôn Nanh (Thái Nguyên), Khuôn Thần, Làng Thum, Bàu Lày, Trại Muối, Khe Đặng, Chồng Chềnh, Khe Chão, Đồng Man (Bắc Giang) Khe Chè, Khe Táu, Dân Tiến (Quảng Ninh); Vĩnh Thành, Làng Hà, Gia Khau (Vĩnh Phúc), Vinh Quang, Mậu Lâm (Thanh Hóa).
1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: 
Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình và có phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du. Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn.
2. Hồ chứa thủy điện:
2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	22/8
	196,35
	117,13
	2.930
	1.936
	213,0

	
	
	23/8
	196,58
	116,27
	1.969
	1.533
	

	Hòa Bình
	7h
	22/8
	103,07
	14,62
	2.410
	2.410
	115,0

	
	
	23/8
	103,32
	14,29
	2.320
	2.400
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/8
	102,91
	50,56
	735
	735
	118,0

	
	
	23/8
	103,06
	50,52
	733
	730
	

	Thác Bà
	7h
	22/8
	51,05
	20,82
	427 (Qvào TB ngày 22/8)
	242 (Qra TB ngày 22/8)
	58,0

	
	
	23/8
	51,16
	20,82
	
	
	


2.2. Hồ chứa thủy điện khác:
Ngày 22/8, khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa có 16/54 hồ xả tràn với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng về hồ, bao gồm: Lai Châu, Thái An, Mường Hum, Bắc Hà, Nho Quế 3, Văn Chấn, Tà Thàng, Ngòi Phát, Ngòi Hút 2, Nậm Mức, Sông Miện 5, Sông Miện 5a, Sông Miện, Hồ Bốn,  Suối Sập 1, Bà Thước 2. Các hồ chứa đang vận hành bình thường.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ 
- Ngày 22/8, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Yên Bái.
- Bộ Y tế có công điện số 844/CĐ-BYT ngày 22/8/2016 yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực phía Bắc triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của mưa, lũ, gió mạnh trên biển và chuyển các tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương thông qua hệ thống tin nhắn.
- Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đến Thanh Hóa tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. 
IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 
1. Thiệt hại do thiên tai:
Theo báo cáo nhanh của các địa phương, thiệt hại do mưa, lũ tính đến ngày 22/8/2016 như sau:
- Về người:
+ Người chết: 09 người chết, tăng 02 người so với báo cáo ngày 22/8/2016 (Yên Bái 02 người, Sơn La 01 người, Bắc Giang 03 người, Lào Cai 01 người, Hòa Bình 01 người, Nghệ An 01 người);
+ Người mất tích 02 người mất tích (Lào Cai 01 người, Sơn La 01 người);
+ Người bị thương: 15 người.
- Về nhà ở: 84 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 874 nhà bị tốc mái, hư hại; 1.341 nhà bị ngập nước; nhà di dời khẩn cấp: 1.781 nhà.
- Về nông nghiệp: khoảng 11.212 ha lúa và 2.614ha hoa màu bị ngập (riêng Vĩnh Phúc đã có 4.659ha lúa và 1.291ha hoa màu bị ngập, trong đó 2.984ha lúa, 1.028ha hoa màu bị thiệt hại trên 70%). Đến nay diện tích ngập úng đã giảm, các địa phương tiếp tục bơm tiêu úng, cập nhật diện tích còn bị ngập.
- Về chăn nuôi: 266 con gia súc, 6.377 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
- Về giao thông: 34 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, 113.151m3 đất đá bị sạt lở.
- Về thủy lợi: 6 đập nhỏ, 02 cống bị hư hỏng, 7.423 m kênh mương, 3.955m kè bị sạt, hư hỏng, 1.099m đê từ cấp 3 trở lên bị sạt, trượt.
- Về công nghiệp: 01 lộ đường dây 500KV, 22 lộ đường dây 110kV, 115 sự cố lưới điện phân phối, 131 cột điện bị gãy, đổ. 
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
2. Các sự cố về đê điều: Theo báo cáo của Vụ Quản lý đê điều ngày 22/8/2016, trên tuyến đê tả Hồng thuộc địa phận thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện hiện tượng lún, sạt mái đê phía sông tại K82+390 đến K82+490 với chiều dài khoảng 100m. Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hưng Yên trực tiếp kiểm tra và phối Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang triển khai xử lý ban đầu bằng phủ nilon và đắp bờ ngăn không cho nước mưa tập trung chảy vào cung sạt.
3. Tỉnh hình tiêu úng:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập. tính đến 17h00’ ngày 22/8, tình hình tiêu úng của các địa phương như sau:
- Các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình và thành phố Hà Nội, Hải Phòng không còn diện tích bị úng ngập, các địa phương vẫn đang chủ động vận hành bơm để hạ thấp mực nước trong đồng và kênh.
[bookmark: _GoBack]- Các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang đang vận hành các trạm bơm để tiêu úng cho diện tích còn bị ngập (Bắc Ninh: 330/586 máy bơm, Vĩnh Phúc: 20 máy/7 trạm bơm, Phú Thọ: 46 máy bơm/ 11 trạm bơm, Bắc Giang: 205 máy bơm)./.
	Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
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